Hà Thị Thu Hương


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

-------------o0o-----------

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 
Bộ môn: Văn hóa học

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 

(Vietnamese Ethnics)
1.Thông tin về giảng viên

Họ và tên : Hà Thị Thu Hương

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sĩ.

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 
Nhà B7BIS, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ cơ quan: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 
Nhà B7BIS, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4).8694323            Email: ktv_vnh@yahoo.com

Địa chỉ liên hệ nhà riêng: 222 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4).2511220            Email: huong_thu_ha@hotmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn hoá Việt Nam (văn hóa tộc người Việt Nam và sự tương tác văn hóa trong cộng đồng dân tộc thống nhất).
- Các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái
- Văn học dân gian Việt Nam (nhận diện sự biến đổi văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, đặt văn học dân gian các tộc người Việt Nam trong bối cảnh lịch sử mối quan hệ văn hóa tộc người) 
- Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự đối sánh với văn học của người Kinh

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Các dân tộc Việt Nam (Vietnamese ethnics)
- Mã môn học: VLC2007
- Số tín chỉ: 04
- Các môn học tiên quyết: không có

- Các môn học kế tiếp:
+ Cơ sở văn hoá Việt Nam

+ Lịch sử Việt Nam

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 

40
+ Làm bài tập trên lớp: 

05
+ Thảo luận:



05
+ Thực hành, thí nghiệm, điền dã:
06



+ Tự học, tự nghiên cứu xác định:  
04

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, nhà B7 BIS, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

      * Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 54 thành phần dân tộc Việt Nam trong khối cộng đồng dân tộc thống nhất và cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên ngành về dân tộc học, sử học, văn hóa học, ngôn ngữ học, địa lý ... khi nghiên cứu văn hóa tộc người Việt Nam. 
* Môn học giúp sinh viên hiểu được một cách khái quát nhất về quốc gia dân tộc Việt Nam, một quốc gia đa tộc người. Đồng thời giúp cho họ nhận diện rõ nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa được kết tinh hội tụ từ các thành phần dân tộc anh em. Trong tiến trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành và phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa giàu có, phong phú vừa đậm chất nhân văn. Xét trên bình diện văn hóa dân tộc - quốc gia thì đặc trưng nổi bật của nền văn hóa Việt Nam là "nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc, là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em” (Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trương ương khóa VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1998, tr 57). 

3.2. Mục tiêu cụ thể:

Học xong môn học này sinh viên có được:

* Về kiến thức: 


+ Sinh viên sẽ biết được tên gọi các thành phần dân tộc Việt Nam, đặc điểm cư trú, ngôn ngữ, dân số cũng như đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của họ. 


+ Sinh viên sẽ hiểu được việc tìm hiểu nghiên cứu các thành phần dân tộc Việt Nam vừa phức tạp nhưng cũng vừa độc đáo và lý thú với việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của từng tộc người cũng như phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa của họ.


+ Do sự phân chia thành phần các dân tộc Việt Nam theo từng nhóm ngôn ngữ nên mối quan hệ về nguồn gốc lịch sử với những đặc điểm văn hóa chung trong cộng đồng ngôn ngữ văn hóa đã tạo nên những nét chung đậm sắc thái riêng trong sự tương tác văn hóa khá hấp dẫn. Điều này sẽ tạo nên những hứng thú bất ngờ cho người học.   

* Về kỹ năng, giúp sinh viên:


+ Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu, bao gồm tài liệu viết, tranh ảnh, hiện vật, đĩa CD Rom.

              + Rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng Tiếng Việt, hiểu biết về các thành phần dân tộc, địa bàn cư trú, dân số ... của các tộc người Việt Nam, có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các dân tộc qua trang phục, ngôn ngữ ... để có khả năng thuyết trình, giới thiệu về một vài tộc người nào đó trong đối sánh với đất nước của họ. 

+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm qua việc phân công trách nhiệm, chia sẻ thông tin, tiếp xúc với thực tế khi đi điền dã ở những vùng các tộc người thiểu số sinh sống. 

    

+ Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tế khi đi thực hành tham quan, điền dã ở những vùng các tộc người thiểu số sinh sống.

 * Thái độ của sinh viên: Môn học yêu cầu sinh viên phải tuân theo một số điều sau:

+ phải nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, tích cực thuyết trình ở lớp, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung trong giờ học.

+ phải đọc giáo trình và một số tài liệu có liên quan, làm tốt các bài tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi theo nội dung bài học, tích cực hoạt động theo nhóm.

+ phải mạnh dạn, tự tin khi thuyết trình, trao đổi ý kiến với giảng viên, bạn bè và các nhà nghiên cứu, đặc biệt là chan hòa cởi mở trong khi đi điền dã, tham gia các buổi giao lưu với thanh niên các dân tộc ở các vùng như Sapa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên ...

+ phải viết một bài thu hoạch dài 2 trang A4 hoặc làm bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút sau mỗi phần học.

3.3. Mục tiêu chi tiết môn học

	          Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1: Nhập môn trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến môn học
	-Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học.

-Nhớ được tổng quan môn học trong khoảng 150 từ.
	- Hiểu được các khái niệm quan trọng cơ bản như tộc người, dân tộc, văn hóa tộc người, văn hóa của tộc người

- Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.
	- Đánh giá được sự khác nhau giữa tiêu chí xác định tộc người Việt Nam với một số nước trên thế giới

	Nội dung 2: 

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
	- Nêu được những nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển các thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
	
	

	Nội dung 3: 

Cội nguồn lịch sử tộc người và văn hóa tộc người của các thành phần dân tộc Việt Nam
	- Có thể kể lại một vài huyền thoại về nguồn gốc tộc người của các thành phần dân tộc tiêu biểu
	- Giải thích được ý nghĩa của biểu tượng cha Rồng mẹ Tiên trong văn hóa của người Việt
	- Quan niệm nguồn gốc tộc người Việt Nam khác với nước của bạn như thế nào? Bạn biết một truyện thần thoại nào của thế giới kể về nguồn gốc tộc người 

	Nội dung 4: 

4.1. Sự phân chia các thành phần dân tộc - tộc người Việt Nam theo nhóm ngữ hệ và nhóm ngôn ngữ 

4.2. Những đặc điểm cơ bản về sự phân bố dân cư của các nhóm ngôn ngữ tộc người. 
	- Nhớ được tên gọi 54 thành phần dân tộc Việt Nam

- Nêu được sự phân bố dân cư ở các vùng đồng bằng trung du và miền núi
	- Có thể lý giải nguyên nhân về sự phân bố dân cư không đồng đều và khá phức tạp ở Việt Nam
	

	Nội dung 5: Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ tộc người. 
	
	- Hiểu một cách sơ lược về tính phức tạp khi nghiên cứu lịch sử tộc người và quá trình tộc người
	 

	Nội dung 6:  Những đặc điểm cơ bản về kinh tế truyền thống và văn hóa vật chất của các nhóm ngôn ngữ tộc người tiêu biểu (nhóm ngôn ngữ Việt Mường, nhóm ngôn ngữ Tày Thái, nhóm ngôn ngữ Môn Khơme ...)
	- Nêu được những đặc điểm cơ bản về kinh tế truyền thống của các nhóm ngôn ngữ tộc người tiêu biểu 

- Nêu được những đặc điểm cơ bản về văn hóa vật chất của các nhóm ngôn ngữ tộc người


	
	- Phân tích được những điểm giống và khác nhau về kinh tế truyền thống của các nhóm ngôn ngữ tộc người

- Phân tích được những điểm giống và khác nhau về văn hóa vật chất của các nhóm ngôn ngữ tộc người



	Nội dung 7: Những đặc điểm cơ bản về văn hóa tinh thần của các nhóm ngôn ngữ tộc người
	- Nêu được những đặc điểm cơ bản về văn hóa tinh thần của các nhóm ngôn ngữ tộc người
	
	- Phân tích được những điểm giống và khác nhau về văn hóa tinh thần của các nhóm ngôn ngữ tộc người

	Nội dung 8: Những đặc điểm cơ bản về nếp sống gia đình và xã hội của các nhóm ngôn ngữ tộc người
	- Nêu được những đặc điểm cơ bản về nếp sống gia đình và xã hội của các nhóm ngôn ngữ tộc người


	 
	 - Phân tích được những điểm giống và khác nhau về nếp sống gia đình và xã hội của các nhóm ngôn ngữ tộc người 

	Nội dung 9: 

Sáu đặc điểm cơ bản của các tộc người Việt Nam
	- Nêu được sáu đặc điểm cơ bản của các tộc người Việt Nam
	 
	

	Nội dung 10: Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện địa lý tộc người
	- Nêu được những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện địa lý tộc người
	
	- Phân tích những đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến môi trường định cư và môi trường văn hóa của các tộc người 

	Nội dung 11: Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện lịch sử tộc người
	 - Nêu được những đặc điểm chính của văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện lịch sử tộc người
	
	

	Nội dung 12: Quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển khối cộng đồng dân tộc đoàn kết để xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	- Nêu được quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc


	- Hiểu được sự phát triển của khối cộng đồng dân tộc đoàn kết để xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	

	Nội dung 13: Thực hành, điền dã
	đi - xem tranh ảnh về trang phục của các tộc người khác nhau để gọi tên đúng từng tộc người


	- Giao lưu với thanh niên Tày (Quảng Khê), Thái, Mường, Nùng ...
	- Nhận xét về 


 Chú giải:

- Bậc 1: Nhớ 

- Bậc 2: Hiểu và áp dụng 

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá 
4. Tóm tắt nội dung môn học

Đây là một môn học khó đối với sinh viên vì nó có liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm khi xác định nguồn gốc tộc người và quá trình tộc người. Cụ thể nội dung môn học được tóm tắt như sau: 

Trên nền tảng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp lúa nước ngay từ thời nguyên thủy Việt Nam đã sớm trở thành nơi tụ cư của nhiều lớp dân cư. Với sự ra đời của nhà nước Văn Lang của các vua Hùng, nước Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương, các thành phần tộc người Việt Nam đã quy tụ thành một khối cùng liên kết, tạo ảnh hưởng rộng lớn đến các vùng xung quanh nhất là khu vực Đông Nam Á để sớm khẳng định được tính cộng đồng gắn bó theo mối quan hệ của từng nhóm ngôn ngữ tộc người và ý thức tự giác tộc người. Đại đa số các tộc người Việt Nam có nguồn gốc bản địa, có quá trình hình thành và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của cả dân tộc. Sự hình thành dân tộc Việt Nam có liên quan mật thiết đến vấn đề các tộc người cư trú trên dải đất Việt Nam để tạo thành cộng đồng dân tộc mang tính quốc gia. Việt Nam là một quốc gia gồm 54 dân tộc, tộc người (và hơn trăm nhóm địa phương). Chính sự đa dạng về tộc người đã tạo nên sự đa dạng về văn hoá. Việt Nam là một quốc gia đa tộc người và cũng là một quốc gia đa văn hoá, những cái riêng độc đáo trong văn hoá của từng tộc người đã góp phần tạo nên diện mạo chung của văn hoá Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

CHƯƠNG 1: Nhập môn trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến môn học 

1.1. Khái niệm quốc gia, dân tộc và tộc người

1.2. Các tiêu chí để phân biệt các thành phần dân tộc - tộc người ở Việt Nam

1.3. Văn hóa tộc người - Văn hóa của tộc người trong tổng thể nền văn hóa quốc gia dân tộc Việt Nam

CHƯƠNG 2: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam 

2.2. Khái quát về sự hình thành các thành phần dân tộc ở Việt Nam

2.3. Những bước phát triển quan trọng trong lịch sử

CHƯƠNG 3: Cội nguồn lịch sử tộc người và văn hóa tộc người của các thành phần dân tộc Việt Nam

3.1. Lịch sử huyền thoại về nguồn gốc tộc người 

3.2 Lịch sử của thời dựng nước liên kết các khối cộng đồng tộc người để dựng nước 

3.3. Lịch sử của thời giữ nước, duy trì và phát triển khối cộng đồng dân tộc

CHƯƠNG 4: Giới thiệu bức tranh khái quát về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam 

4.1. Sự phân chia các thành phần dân tộc - tộc người Việt Nam theo nhóm ngữ hệ và nhóm ngôn ngữ 

4.2. Những đặc điểm cơ bản về sự phân bố dân cư của các nhóm ngôn ngữ tộc người. 

4.3. Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ tộc người. 

CHƯƠNG 5: Văn hóa tộc người Việt Nam trên bình diện văn hóa quốc gia dân tộc Việt Nam

5.1 Những đặc điểm cơ bản về kinh tế truyền thống và văn hóa vật chất của các nhóm ngôn ngữ tộc người tiêu biểu (nhóm ngôn ngữ Việt Mường, nhóm ngôn ngữ Tày Thái, nhóm ngôn ngữ Môn Khơme ...)

5.2. Những đặc điểm cơ bản về văn hóa tinh thần của các nhóm ngôn ngữ tộc người

5.3. Những đặc điểm cơ bản về nếp sống gia đình và xã hội của các nhóm ngôn ngữ tộc người

CHƯƠNG 6: Sáu đặc điểm cơ bản của các tộc người Việt Nam trong cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam thống nhất

6.1. Sáu đặc điểm cơ bản của các tộc người Việt Nam

6.2. Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện địa lý tộc người

6.3. Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện lịch sử tộc người

CHƯƠNG 7: Quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển khối cộng đồng dân tộc đoàn kết để xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

7.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

7.2. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam

7.3. Tác động của toàn cầu hóa đối với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và việc giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

6. Tài liệu học tập:

6.1. Giáo trình môn học:

1. Đặng Nghiêm Vạn, 2003, Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hoàng Lương, 2006, Dân số và dân tộc ở Việt Nam (Bài giảng chuyên đề), Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Khoa tiếng việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài.

3. Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu, 1998, Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các bài soạn của giảng viên cho từng nội dung cụ thể.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Phan Hữu Dật, 1998, Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. 

2. Nguyễn Đăng Duy, 2004, Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

3. Lê Sĩ Giáo (chủ biên), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng, 2005, Dân tộc học đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục. 

4. Nguyễn Chí Huyên (chủ biên), Hoàng Hoa Toàn, Lương Văn Bảo, 2000, Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

5. Hoàng Nam, 1998, Bước đầu tìm hiểu văn hóa tộc người Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

6. Bùi Thiết, 1999, 54 dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội.

7. Đặng Nghiêm Vạn, 2001, Dân tộc, văn hóa, tôn giáo, NXB Khoa học xã hội.

8. Viện dân tộc học, 1978, Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

9. Viện dân tộc học, 1984, Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

10. Trần Quốc Vượng, 1998, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, NXB Văn hóa dân tộc.

11. Trần Quốc Vượng, 2003, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, NXB Văn hóa dân tộc

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành, điền dã
	Tự học, 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo
	
	tự nghiên cứu
	

	
	
	
	 luận
	
	 
	

	Tuần 1 (Nội dung 1) 
	3
	0
	0
	0
	1
	4

	Tuần 2 (Nội dung 2)
	4
	0
	1
	0
	0
	5

	Tuần 3 (Nội dung 3)
	3
	1
	0
	0
	0
	4

	Tuần 4 (Nội dung 4)
	3
	1
	0
	0
	0
	4

	Tuần 5 (Nội dung 13)
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	Tuần 6 (Nội dung 5)
	3
	0
	1
	0
	0
	4

	Tuần 7 (Nội dung 6)
	4
	0
	0
	0
	1
	5

	Tuần 8 (Nội dung 7)
	3
	1
	0
	0
	0
	4

	Tuần 9 (Nội dung 8)
	3
	0
	1
	0
	0
	4

	Tuần 10 (Nội dung 9)
	4
	0
	0
	0
	1
	5

	Tuần 11(Nội dung 13)
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	Tuần 12 (Nội dung 10)
	3
	1
	1
	0
	0
	5

	Tuần 13 (Nội dung 11)
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	Tuần 14 (Nội dung 12)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 15 (Ôn tập)
	0
	1
	1
	0
	1
	3

	Tổng
	40
	5
	5
	6
	4
	60


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

 Tuần 1 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	- Giới thiệu đề cương môn học
- Giới thiệu tổng quan môn học
- Giới thiệu các bài tập lớn/học kỳ.

- Chia nhóm học tập
	1. Đọc đề cương môn học

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Chuẩn bị tài liệu

4. Chuẩn bị các câu hỏi 

5. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau

6. Chọn bài tập lớn, bài tập nhóm
	

	Tự học tự nghiên cứu
	Ở nhà, ở thư viện 
	Tìm tài liệu
	theo các vấn đề đã nêu trên
	


Tuần 2: 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
	- đọc "Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam" của Đặng Nghiêm Vạn từ trang 147 đến trang 212.
	

	Thảo luận 
	trên lớp
	Chia nhóm thảo luận về từng chủ đề theo yêu cầu của giảng viên
	
	


Tuần 3: 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Cội nguồn lịch sử tộc người và văn hóa tộc người của các thành phần dân tộc Việt Nam
	- đọc phần huyền thoại về nạn hồng thủy và nguồn gốc tộc người trang 297 đến 849 trong "Dân tộc, văn hóa, tôn giáo" của Đặng Nghiêm Vạn

- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Ôn tập
	
	


Tuần 4 
	 Hình thức tổ 

chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	- Sự phân chia các thành phần dân tộc - tộc người Việt Nam theo nhóm ngữ hệ và nhóm ngôn ngữ 

-  Những đặc điểm cơ bản về sự phân bố dân cư của các nhóm ngôn ngữ tộc người.
	- Đọc "Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam" của Đặng Nghiêm Vạn từ trang 178 đến trang 180.

- Đọc " Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" của Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu từ trang 8 đến trang 19.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Ôn tập
	
	


Tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành, điền dã 
	Quảng Khê (Thái Nguyên) hoặc Sapa hoặc Cao Bằng, Lạng Sơn ...
	- tìm hiểu về đời sống của các tộc người tiêu biểu (Tày, Thái, Nùng, Dao, H'mông ...)

- giao lưu văn hóa văn nghệ 
	
	


Tuần 6 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ tộc người.
	- Đọc "Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam" của Nguyễn Chí Huyên (chủ biên) từ trang 62 đến 201.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Thảo luận 
	trên lớp
	Chia nhóm thảo luận về từng chủ đề theo yêu cầu của giảng viên
	
	


Tuần 7 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Những đặc điểm cơ bản về kinh tế truyền thống và văn hóa vật chất của các nhóm ngôn ngữ tộc người tiêu biểu (nhóm ngôn ngữ Việt Mường, nhóm ngôn ngữ Tày Thái, nhóm ngôn ngữ Môn Khơme ...)
	- Đọc " Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" của Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu từ trang 32 đến trang 126.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Tự học tự nghiên cứu 
	Ở nhà, ở thư viện
	Tìm và đọc tài liệu
	theo các vấn đề đã nêu trên
	


Tuần 8 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Những đặc điểm cơ bản về văn hóa tinh thần của các nhóm ngôn ngữ tộc người
	- Đọc " Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" của Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu từ trang 32 đến trang 126.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Ôn tập
	
	


Tuần 9 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Những đặc điểm cơ bản về nếp sống gia đình và xã hội của các nhóm ngôn ngữ tộc người
	Đọc " Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" của Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu từ trang 32 đến trang 126.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Thảo luận 
	trên lớp
	Chia nhóm thảo luận về từng chủ đề theo yêu cầu của giảng viên
	
	


Tuần 10 
	Hình thức tổ

Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Sáu đặc điểm cơ bản của các tộc người Việt Nam
	- Đọc " Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam" của tác giả  Đặng Nghiêm Vạn từ trang 347 đến 376.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào buổi học trước
	

	Tự học tự nghiên cứu 
	Ở nhà, ở thư viện
	tìm và đọc tài liệu
	theo các vấn đề đã nêu trên
	


Tuần 11 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành, điền dã 
	Quảng Khê (Thái Nguyên) hoặc Sapa hoặc Cao Bằng, Lạng Sơn ...
	- tìm hiểu về đời sống của các tộc người tiêu biểu (Tày, Thái, Nùng, Dao, H'mông ...)

- giao lưu văn hóa văn nghệ 
	
	


Tuần 12 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	 Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện địa lý tộc người
	- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	

	Thảo luận 
	trên lớp
	Chia nhóm thảo luận về từng chủ đề theo yêu cầu của giảng viên
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Ôn tập
	
	


Tuần 13 
	Hình thức tổ

 Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	Tóm lược những đặc điểm chính văn hóa tộc người Việt Nam trong cộng đồng văn hóa dân tộc trên bình diện lịch sử tộc người
	- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	


Tuần 14 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
	trên lớp
	 Quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển khối cộng đồng dân tộc đoàn kết để xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	- Đọc " Dân số và dân tộc ở Việt Nam (Bài giảng chuyên đề)" của tác giả Hoàng Lương từ trang 167 đến trang 180.

- Đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên sẽ phát vào  buổi học trước
	


Tuần 15 (Nội dung 15): Ôn tập và giải đáp
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Thảo luận 
	trên lớp
	- thảo luận về đề cương ôn tập

- giải đáp các câu hỏi thắc mắc
	
	

	Tự học tự nghiên cứu 
	Ở nhà, ở thư viện
	- ôn tập chuẩn bị thi
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Ôn tập
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn, nộp muộn 1 ngày sẽ bị trừ 1%.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 10% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Các vấn đề lý thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết, vận dụng vào thực tiễn
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	5%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	5%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên
	60% (sinh viên phải đạt được ít nhất 50% tổng số điểm của bài thi này nếu không sẽ phải thi lại)


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Bài tập viết cá nhân/ tuần

* Nội dung:

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Chứng minh rõ việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

+ Cấu trúc bài viết lo gic, hệ thống.

+ Không quá dài so với quy định của giảng viên, nhưng cũng không được quá ngắn

+ Diễn đạt đúng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiễu, rõ ràng, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên.

+ Trình bày đẹp, rõ ràng, có hình ảnh minh hoạ phù hợp.

* Thời gian:

+ Nộp bài đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

+ Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.

9.2.2. Bài tập nhóm/ tháng: 

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay điền dã, khảo sát thực tế do sinh viên tự lựa chọn và đề xuất. Mỗi nhóm cử 01 người đại diện trình bày trên lớp.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công 

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm: miêu tả các cuộc thảo luận, điền dã, quan sát thực tế, quá trình giải quyết vấn đề …

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất  (nếu có). 

	
	Nhóm trưởng

(Ký tên)


Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

9.2.3. Bài tập lớn/ học kỳ: được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định. 

* Nội dung:

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic. 

Tiêu chí 2:Sinh viên phải thể hiện được chứng tỏ được năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu thông qua các bước lập kế hoạch, bài viết, thuyết trình.

Tiêu chí 3: Chứng minh rõ việc sử dụng các tài liệu, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

Tiêu chí 4: Viết đúng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh minh hoạ đẹp, hợp lý.

Tiêu chí 5: Không quá dài so với quy định của giảng viên, nhưng cũng không được quá ngắn

* Thời gian: Nộp bài đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 5 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	- Đạt cả 5 tiêu chí

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

- Tiêu chí 5: độ dài không quá khác biệt so với yêu cầu của giảng viên

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

- Tiêu chí 5: quá dài hoặc quá ngắn so với yêu cầu của giảng viên

	Dưới 5
	- Không đạt cả 5 tiêu chí


- Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ - thi hết môn học

+ Bài kiểm tra giữa kỳ: Các câu hỏi trắc nghiệm có tính khái quát, bao trùm các phần đã học, liên quan đến nội dung do giảng viên đưa ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra, các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

+ Bài thi cuối kỳ - thi hết môn học: Bài thi thường có hai phần: phần một là các câu hỏi trắc nghiệm có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai là phần tự luận (theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học) đòi hỏi sinh viên phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra – thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

9.3. Lịch thi, kiểm tra

 - Thời gian: Sau khi học hết nội dung của chương trình môn học, giảng viên sẽ tổ chức cho sinh viên ôn tập. Kiểm tra giữa kỳ được thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ. Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành nốt số giờ tín chỉ còn lại của môn học. Thời gian làm bài là 180 phút.

- Địa điểm: tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một ngày.

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Khoa
(Ký tên)

PGS.TS. Vũ Văn Thi
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Hà Thu Hương


PHỤ LỤC

1. Gợi ý bài tập mẫu về làm việc theo nhóm 

Lập bảng tóm tắt những đặc điểm cư trú và những đặc trưng cơ bản về văn hóa tộc người Việt Nam được chia theo 8 nhóm ngôn ngữ tộc người theo mẫu sau:

	Nhóm ngôn ngữ tộc người
	Đặc điểm cư trú
	Đặc trưng văn hoá cơ bản

	1.
	
	

	2. 
	
	

	3. ...
	
	


Cũng có thể áp dụng mẫu này vừa cho nhóm vừa cho mỗi cá nhân để làm bài tập lớn. 

2. Gợi ý bài tập mẫu cho cá nhân:

Căn cứ vào số liệu sau:

Kinh (Viet) 86.2%, Tày 1.9%, Thái 1.7%, Mường 1.5%, Khơme 1.4%, Hoa 1.1%, Nùng 1.1%, H'mông 1%, các nhóm tộc người khác 4.1% (số liệu năm 1999) (Nguồn:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html)

lập biểu đồ so sánh dân số của các tộc người Việt Nam và nhận xét. 
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